
       UBND HUYỆN BÌNH SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS NGUYỄN TỰ TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bảng tính đã chừa đủ số lượng tối đa cho mỗi môn đăng ký tham gia dự thi. Các trường nhập theo môn học và thống kê số liệu cụ thể bên trái để đối chiếu. Nhập đúng dòng của trường đã ấn định.

Học lực HK ĐTBm DT

1 Nguyễn Phan Trâm Anh 15/03/2009 Nữ THCS Nguyễn Tự Tân Giỏi Tốt 10.0 Toán 17

2 Phan Trúc Anh 09/09/2009 Nữ THCS Nguyễn Tự Tân Khá Tốt 8.0 Toán 12

3 Nguyễn Bảo Hân 04/11/2009 Nữ THCS Nguyễn Tự Tân Giỏi Tốt 10.0 Toán 13

4 Đào Phạm Gia Huy 02/11/2009 Nam THCS Nguyễn Tự Tân Giỏi Tốt 10.0 Toán 17.75

5 Lữ Hoàng Kha 23/10/2009 Nam THCS Nguyễn Tự Tân Giỏi Tốt 9.6 Toán 15

6 Nguyễn Văn Khải 06/04/2009 Nam THCS Nguyễn Tự Tân Giỏi Tốt 9.8 Toán 17

7 Trịnh Quang Khải 15/08/2009 Nam THCS Nguyễn Tự Tân Giỏi Tốt 9.6 Toán 17.5

8 Lâm Vĩnh Khang 01/09/2009 Nam THCS Nguyễn Tự Tân Giỏi Tốt 9.7 Toán 15

9 Trịnh Tuấn Kiệt 11/01/2009 Nam THCS Nguyễn Tự Tân Giỏi Tốt 9.8 Toán 16.25

10 Nguyễn Tài Phúc 11/05/2009 Nam THCS Nguyễn Tự Tân Giỏi Tốt 8.5 Toán 9.75

11 Trần Anh Quân 15/11/2009 Nam THCS Nguyễn Tự Tân Giỏi Tốt 9.8 Toán 16.5

12 Nguyễn Anh Thư 13/07/2009 Nữ THCS Nguyễn Tự Tân Giỏi Tốt 9.7 Toán 11.5

13 Phan Thị Quỳnh Trang 28/04/2009 Nữ THCS Nguyễn Tự Tân Giỏi Tốt 9.3 Toán 11.5

1 Phạm Nguyễn Hoài An 26/03/2009 Nữ THCS Nguyễn Tự Tân Giỏi Tốt 8.2 Ngữ văn 8.5

2 Hồ Nhật Quỳnh Anh 26/01/2009 Nữ THCS Nguyễn Tự Tân Giỏi Tốt 9.6 Ngữ văn 11.5

3 Nguyễn Phạm Bảo Châu 28/07/2009 Nữ THCS Nguyễn Tự Tân Khá Tốt 8.5 Ngữ văn 9

4 Tạ Thị Hồng Giang 02/09/2009 Nữ THCS Nguyễn Tự Tân Giỏi Tốt 9.3 Ngữ văn 12

5 Đinh Nguyễn Nhật Hân 19/11/2009 Nữ THCS Nguyễn Tự Tân Giỏi Tốt 8.8 Ngữ văn 9

6 Đặng Ngân Khánh 09/08/2009 Nữ THCS Nguyễn Tự Tân Giỏi Tốt 8.7 Ngữ văn 8.5

7 Dương Nguyễn Khánh Linh 06/06/2009 Nữ THCS Nguyễn Tự Tân Giỏi Tốt 9.7 Ngữ văn 7

HS trường THCS, 

TH&THCS, 

THCS&THPT

Kết quả HKI NH 2022 - 2023

DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 8 CẤP HUYỆN

NĂM HỌC 2022 - 2023

TT Họ và tên đệm tên Ngày sinh
Giới 

tính
Môn dự thi Điểm



8 Phan Khánh Ly 13/02/2009 Nữ THCS Nguyễn Tự Tân Giỏi Tốt 9.3 Ngữ văn 9

9 Nguyễn Hồ Kim Ngân 01/01/2009 Nữ THCS Nguyễn Tự Tân Giỏi Tốt 9.6 Ngữ văn 12

10 Đinh Thị Thục Nguyên 29/03/2009 Nữ THCS Nguyễn Tự Tân Giỏi Tốt 8.8 Ngữ văn 10.5

11 Trần Mai Nhi 19/01/2009 Nữ THCS Nguyễn Tự Tân Giỏi Tốt 9.4 Ngữ văn 9

12 Nguyễn Võ Yến Nhi 03/12/2009 Nữ THCS Nguyễn Tự Tân Giỏi Tốt 8.6 Ngữ văn 8

13 Nguyễn Thị Như Phúc 16/02/2009 Nữ THCS Nguyễn Tự Tân Giỏi Tốt 9.4 Ngữ văn 10.5

14 Hoàng Thị Anh Thư 15/08/2009 Nữ THCS Nguyễn Tự Tân Khá Tốt 8.8 Ngữ văn 10.5

1 Bùi Quỳnh Hân 04/11/2009 Nữ THCS Nguyễn Tự Tân Giỏi Tốt 9.3 Tiếng Anh 16.7

2 Đỗ Phạm Hằng 14/10/2009 Nữ THCS Nguyễn Tự Tân Giỏi Tốt 8.0 Tiếng Anh 13.3

3 Nguyễn Bảo Khang 12/07/2009 Nam THCS Nguyễn Tự Tân Giỏi Tốt 8.5 Tiếng Anh 10.7

4 Trương Vương Hoài Khôi 19/01/2009 Nam THCS Nguyễn Tự Tân Giỏi Tốt 9.8 Tiếng Anh 17.4

5 Lâm Hà My 03/08/2009 Nữ THCS Nguyễn Tự Tân Giỏi Tốt 8.9 Tiếng Anh 16.2

6 Huỳnh Phương Ngân 05/09/2009 Nữ THCS Nguyễn Tự Tân Khá Tốt 8.7 Tiếng Anh 14.95

7 Đỗ Thảo Ngân 26/11/2009 Nữ THCS Nguyễn Tự Tân Giỏi Tốt 8.6 Tiếng Anh 13.3

8 Trịnh Thảo Nguyên 03/12/2009 Nữ THCS Nguyễn Tự Tân Giỏi Tốt 8.5 Tiếng Anh 13

9 Cao Xuân Nguyên 16/04/2009 Nam THCS Nguyễn Tự Tân Giỏi Tốt 8.2 Tiếng Anh 13.9

10 Ung Ngọc Hà Phương 22/05/2009 Nữ THCS Nguyễn Tự Tân Khá Tốt 8.0 Tiếng Anh 11.1

11 Cao Mi Sa 04/06/2009 Nữ THCS Nguyễn Tự Tân Giỏi Tốt 8.0 Tiếng Anh 12.25

12 Nguyễn Phạm Phương Thảo 17/11/2009 Nữ THCS Nguyễn Tự Tân Giỏi Tốt 10.0 Tiếng Anh 17.7

13 Phạm Minh Thư 16/09/2009 Nữ THCS Nguyễn Tự Tân Giỏi Tốt 9.1 Tiếng Anh 17.25

14 Bùi Thị Anh Thư 04/02/2009 Nữ THCS Nguyễn Tự Tân Khá Tốt 8.0 Tiếng Anh 10.4

15 Đặng Lê Gia Tuệ 14/06/2009 Nữ THCS Nguyễn Tự Tân Giỏi Tốt 9.3 Tiếng Anh 14.2

16 Phạm Trần Bảo Uyên 05/06/2009 Nữ THCS Nguyễn Tự Tân Giỏi Tốt 9.6 Tiếng Anh 17

1 Cao Văn Anh 08/02/2009 Nam THCS Nguyễn Tự Tân Giỏi Tốt 9.5 Vật lý 18.25

2 Ngô Quốc Bảo 06/02/2009 Nam THCS Nguyễn Tự Tân Khá Tốt 8.9 Vật lý 15

3 Nguyễn Ngự Bình 18/11/2009 Nam THCS Nguyễn Tự Tân Giỏi Tốt 8.8 Vật lý 18

4 Huỳnh Thị Kiều Hân 27/02/2009 Nữ THCS Nguyễn Tự Tân Giỏi Tốt 8.6 Vật lý 11.75

5 Hán Huy Hoàng 05/02/2009 Nam THCS Nguyễn Tự Tân Giỏi Tốt 8.9 Vật lý 19

6 Dương Thị Mỹ Hương 05/03/2009 Nữ THCS Nguyễn Tự Tân Giỏi Tốt 8.8 Vật lý 17.75

7 Lê Văn Hải Huy 28/04/2009 Nam THCS Nguyễn Tự Tân Giỏi Tốt 9.4 Vật lý 16.75



8 Nguyễn Bảo Khang 12/02/2009 Nam THCS Nguyễn Tự Tân Giỏi Tốt 8.5 Vật lý 17

9 Phan Xuân Khoa 11/07/2009 Nam THCS Nguyễn Tự Tân Giỏi Tốt 9.2 Vật lý 16.5

10 Nguyễn Đắc Anh Khoa 25/09/2009 Nam THCS Nguyễn Tự Tân Khá Tốt 8.0 Vật lý 16

11 Nguyễn Anh Kiệt 07/04/2009 Nam THCS Nguyễn Tự Tân Giỏi Tốt 8.9 Vật lý 17.75

12 Hà Nguyễn Lý Nam 14/02/2009 Nam THCS Nguyễn Tự Tân Giỏi Tốt 9.4 Vật lý 19.25

13 Hồ Song Tuệ Nhi 25/05/2009 Nữ THCS Nguyễn Tự Tân Giỏi Tốt 8.6 Vật lý 18.75

14 Lê Hoàng Uyển Nhi 08/07/2009 Nữ THCS Nguyễn Tự Tân Giỏi Tốt 9.6 Vật lý 18.25

15 Đỗ Thị Thu Phương 01/01/2009 Nữ THCS Nguyễn Tự Tân Giỏi Tốt 9.1 Vật lý 18

16 Dương Văn Tính 21/01/2009 Nam THCS Nguyễn Tự Tân Giỏi Tốt 8.7 Vật lý 17.75

17 Nguyễn Hà Anh Tú 16/07/2009 Nam THCS Nguyễn Tự Tân Giỏi Tốt 8.5 Vật lý 18.25

1 Phạm Võ Trâm Anh 15/06/2009 Nữ THCS Nguyễn Tự Tân Giỏi Tốt 8.6 Hóa học 17

2 Đoàn Vũ Bảo Châu 02/08/2009 Nữ THCS Nguyễn Tự Tân Giỏi Tốt 9.8 Hóa học 10

3 Nguyễn Hữu Hưng 01/09/2009 Nam THCS Nguyễn Tự Tân Giỏi Tốt 9.4 Hóa học 16.5

4 Hồ Thị Khánh Huyền 23/10/2009 Nữ THCS Nguyễn Tự Tân Giỏi Tốt 9.4 Hóa học 19.5

5 Nguyễn Bảo Khang 21/10/2009 Nam THCS Nguyễn Tự Tân Giỏi Tốt 8.8 Hóa học 16.75

6 Đậu Đăng Khoa 07/11/2009 Nam THCS Nguyễn Tự Tân Giỏi Tốt 8.8 Hóa học 17.75

7 Đỗ Lê Khoa 30/12/2009 Nam THCS Nguyễn Tự Tân Giỏi Tốt 9.4 Hóa học 15.5

8 Võ Quốc Khôi 10/10/2009 Nam THCS Nguyễn Tự Tân Giỏi Tốt 9.1 Hóa học 12

9 Cao Trần Anh Khôi 12/01/2009 Nam THCS Nguyễn Tự Tân Khá Tốt 9.0 Hóa học 17.5

10 Cao Thùy Lan 30/03/2009 Nữ THCS Nguyễn Tự Tân Giỏi Tốt 9.8 Hóa học 18.75

11 Lê Nguyễn Hoàng Nam 26/02/2009 Nam THCS Nguyễn Tự Tân Giỏi Tốt 8.5 Hóa học 16.25

12 Lê Thiên Ngân 09/06/2009 Nữ THCS Nguyễn Tự Tân Giỏi Tốt 8.9 Hóa học 14.25

13 Lê Vũ Nguyên 24/03/2009 Nam THCS Nguyễn Tự Tân Khá Tốt 8.1 Hóa học 17.25

14 Lê Đoàn Gia Nguyên 27/06/2009 Nam THCS Nguyễn Tự Tân Khá Tốt 8.9 Hóa học 8.5

15 Huỳnh Thị Bảo Nhàn 25/05/2009 Nữ THCS Nguyễn Tự Tân Khá Tốt 9.1 Hóa học 16.75

16 Hà Trung Tâm 18/04/2009 Nam THCS Nguyễn Tự Tân Khá Tốt 8.6 Hóa học 17

17 Phạm Nguyễn Thịnh 19/02/2009 Nam THCS Nguyễn Tự Tân Giỏi Tốt 9.5 Hóa học 19

18 Đoàn Anh Thư 29/11/2009 Nữ THCS Nguyễn Tự Tân Khá Tốt 9.3 Hóa học 15.5

19 Trang Bảo Uyên 04/10/2009 Nữ THCS Nguyễn Tự Tân Giỏi Tốt 9.8 Hóa học 15.75



Bảng tính đã chừa đủ số lượng tối đa cho mỗi môn đăng ký tham gia dự thi. Các trường nhập theo môn học và thống kê số liệu cụ thể bên trái để đối chiếu. Nhập đúng dòng của trường đã ấn định.

Trường, Môn
Tổng số HS 

đăng ký

17. THCS Nguyễn Tự Tân 79

Toán 13

Ngữ Văn 14

Tiếng Anh 16

Vật lý 17

Hóa học 19

Tổng hợp đăng ký






